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TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;
- Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
- Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
- Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cơ sở thực tiễn
    - Sau khi sáp nhập tỉnh, xã, địa bàn rộng, số lượng đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tăng lên. Cụ thể như sau:

	STT
	Loại hình
	Số lượng

	1
	Đại lý Internet
	60

	2
	Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp 
	105

	3
	Điểm truy cập Internet công cộng tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, quán cà phê và các điểm công cộng khác
	16.791

	Tổng số
	16.956


[bookmark: _GoBack]- Thực tiễn đó đặt ra nhiều vấn đề về quản lý hoạt động của các đại lý Internet, điểm truy cập internet công cộng, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, đảm bảo trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
- Về quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, 03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước sáp nhập đã ban hành các Quyết định sau:
	      + Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Bãi bỏ Điều 6 của Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
     + Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
     + Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
     - Tuy nhiên đến nay các Quyết định nêu trên không còn phù hợp do căn cứ ban hành đã hết hiệu lực, cụ thể: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Viễn thông năm 2009; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đều đã hết hiệu lực thi hành. Đồng thời một số nội dung trong các Quyết định đã không còn phù hợp với quy định mới.
- Tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định: “4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định các biện pháp về thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn”.
- Vì vậy việc ban hành Quyết định Quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.
      	II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản 
- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về quản lý thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn. 
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phù hợp các quy định hiện hành của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn chính quyền địa phương hai cấp; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn thông tin, an ninh mạng, hạn chế những tác động tiêu cực phát sinh tại địa phương liên quan đến lĩnh vực này.
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản 
- Quyết định bảo đảm phù hợp với Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24/11/2023; Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
- Bố cục, nội dung của Quyết định bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, dễ thực hiện đối với công tác quản lý nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phân công xây dựng văn bản
	Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3443/UBND-KGVX ngày 19/9/2025 về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Quyết định quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh, trong đó “Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy trình và đúng theo quy định tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ) và Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng”.
2. Soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản
Ngày 15/10/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-SVHTTDL về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và đã họp Tổ soạn thảo, thống nhất các nội dung có liên quan.
Ngày ...../..../2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hồ sơ dự thảo và có Văn bản số......./SVHTTDL-TTBCXB gửi lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định đối với các Sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) và đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định.
Hết thời hạn lấy ý kiến (vào ngày ..../11/2025), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được......văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị và kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Các ý kiến này đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo (có báo cáo tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý gửi kèm).
3. Thẩm định dự thảo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số......./SVHTTDL-TTBCXB ngày...../11/2025 về việc thẩm định dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
- Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Quyết định gồm 04 điều, cụ thể như sau: 
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2: Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
- Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử.
- Điều 4: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.
3. Nội dung cơ bản 
Dự thảo Quyết định quy định:
	- Đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử không được hoạt động từ 23 giờ đến 07 giờ sáng hôm sau.
- Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước tuân thủ giờ mở, đóng cửa theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 147/2024/NĐ-CP Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước thì tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm.
- Quy định rõ trách nhiệm của các sở ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện Quyết định quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)*
Không có
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH
1. Nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thi hành văn bản
- Cấp tỉnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý Internet và thông tin trên mạng;
- Cấp xã: Phòng Văn hóa – Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý hoạt động của các đại lý, điểm truy nhập Internet công cộng trên địa bàn. 
- Biên chế công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa – Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm theo quy định hiện hành. 
- Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị đã đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác.
- Nguồn lực về tài chính: Do ngân sách nhà nước đảm bảo. 
2. Thời gian trình ban hành: Tháng 11/2025.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định Quy định thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
(Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định; Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản; Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; Bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định)./.
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